
Đơn vị: Triệu đồng

Tổng thu 

NSNN
Thu NSĐP

 Tổng thu 

NSNN 
 Thu NSĐP 

Tổng thu 

NSNN

Thu 

NSĐP

1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN

(A+B+C+D+E+F)
25.307.007 20.076.630      41.250.155       35.401.822 163,0 176,3

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 19.350.000 14.119.623      23.511.707       17.663.374 121,5 125,1

I Thu nội địa 16.000.000 14.119.623      19.570.100       17.443.653 122,3 123,5

1
Thu từ khu vực doanh nghiệp

nhà nước do trung ương quản lý
465.000 438.539           757.287            712.957 162,9 162,6

 - 
Thuế GTGT hàng SX - KD trong

nước
251.870 226.683 410.819           369.737             163,1 163,1

 - 
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản

xuất trong nước

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 12.740 11.466 32.477             29.229               254,9 254,9

 - Thuế tài nguyên 200.390 200.390 313.991           313.991             156,7 156,7

 - Thuế môn bài

 - Thu khác

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp

nhà nước do địa phương quản lý
134.000 121.878 135.347           122.700             101,0 100,7

 - 
Thuế GTGT hàng SX - KD trong

nước
79.370 71.433 43.272             38.944               54,5 54,5

 - 
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản

xuất trong nước
500 450 -                   -                    0,0 0,0

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 41.360 37.225 83.199             74.879               201,2 201,2

 - Thuế tài nguyên 12.770 12.770 8.877                8.877                 69,5 69,5

 - Thuế môn bài

 - Thu khác

3
Thu từ khu vực doanh nghiệp có

vốn đầu tư nước ngoài
1.695.000 1.525.740 1.329.515        1.196.749          78,4 78,4

 - 
Thuế GTGT hàng SX - KD trong

nước
308.290 277.461 253.993           228.594             82,4 82,4

 - 
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX

trong nước
1.152.050 1.036.845 810.816           729.734             70,4 70,4

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 232.260 209.034 262.852           236.567             113,2 113,2

 - Thuế tài nguyên 2.400 2.400 1.853                1.853                 77,2 77,2

 - Thuế môn bài

 - Thu khác

4
Thu từ khu vực kinh tế ngoài

quốc doanh
9.708.500 8.670.909 12.082.379      10.805.816       124,5 124,6

 - 
Thuế GTGT hàng SX - KD trong

nước
2.307.100 2.076.390 2.274.120        2.046.709          98,6 98,6

 - 
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX

trong nước
6.757.760 5.991.984 8.646.933        7.678.707          128,0 128,1

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh

doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra

trong nước

100.000 115.037           -                    115,0

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 411.050 369.945 809.254           728.329             196,9 196,9

 - Thuế tài nguyên 232.590 232.590 352.071           352.071             151,4 151,4

 - Thuế môn bài

 - Thu khác

5 Thuế thu nhập cá nhân 700.000 630.000 731.731           658.558             104,5 104,5

6 Thuế bảo vệ môi trường 630.000 209.700 604.461           204.603             95,9 97,6

(Kèm theo Nghị quyết số 03 ngày 21/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021  

STT Nội dung

Dự toán  Quyết toán điều chỉnh So sánh (%)

(Biểu mẫu số 50)
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- Thu từ hàng hóa nhập khẩu 397.000 0                       -                    0,0

-
Thu từ hàng hóa sản xuất, kinh

doanh trong nước
233.000 209.700 3.944                3.550                 1,7 1,7

7 Lệ phí trước bạ 350.000 350.000 320.576           320.576             91,6 91,6

8 Thu phí, lệ phí 189.800 149.800 151.926           106.307             80,0 71,0

- Phí và lệ phí trung ương 40.000 -                   -                    0,0

- Phí và lệ phí địa phương 149.800 149.800 106.307           106.307             71,0 71,0

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 79                     79                      

10
Thuế sử dụng đất phi nông

nghiệp
9.700 9.700 14.734             14.734               151,9 151,9

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 300.000 300.000 488.802           488.802             162,9 162,9

12 Thu tiền sử dụng đất 1.430.000 1.430.000 2.323.030        2.323.030          162,4 162,4

13
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở

thuộc sở hữu nhà nước
2.214                2.214                 

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 85.000 85.000 75.846             75.846               89,2 89,2

 - Thuế giá trị gia tăng 36.571             36.571               43,0 43,0

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.597                1.597                 

 - Thu từ thu nhập sau thuế 2.440                2.440                 

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 48.748             48.748               

 - Thu khác 32                     32                      

15
Thu tiền cấp quyền khai thác

khoáng sản, tài nguyên nước
65.000 30.357 120.532           65.313               185,4 215,2

16 Thu khác ngân sách 225.000 155.000 375.698           289.426             167,0 186,7

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi

công sản khác, thu khác ngân

sách xã

12.000 12.000 16.792             16.792               139,9 139,9

18 Thu hồi vốn, thu cổ tức

19

Lợi nhuận được chia của Nhà

nước và lợi nhuận sau thuế còn

lại sau khi trích lập các quỹ của

doanh nghiệp nhà nước

1.000 1.000 39.150             39.150               3.915,0 3.915,0

20
Chênh lệch thu chi Ngân hàng

Nhà nước

II Thu từ dầu thô

III
Thu từ hoạt động xuất nhập

khẩu 
3.350.000 0 3.694.662        110,3

1 Thuế xuất khẩu 0 12.383             

2 Thuế nhập khẩu 900.000 308.041           34,2

3
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập

khẩu
10.000 -                   0,0

4 Thuế bảo vệ môi trường 378                   

5
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập

khẩu
2.440.000 3.355.073        137,5

6
Thuế bổ sung đối với hàng nhập

khẩu vào Việt Nam
16.080             

7 Phí, lệ phí hải quan -                   

8
Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập

khẩu
-                   

9 Thu khác 2.707                

IV Thu viện trợ             36.720                9.496 

V Thu huy động đóng góp           210.226            210.226 

B
THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI

CHÍNH

C THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC           462.231            462.231 

85.000 85.000
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D
THU CHUYỂN NGUỒN TỪ

NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG
2.399.563 2.399.563      14.416.702       14.416.702 600,8 600,8

E
VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA

PHƯƠNG
851.600 851.600           265.098            265.098 31,1 31,1

F
THU BỔ SUNG TỪ NGÂN

SÁCH TRUNG ƯƠNG
2.705.844 2.705.844        2.594.416         2.594.416 95,9 95,9

G
THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP

DƯỚI NỘP LÊN
       1.397.827         1.171.532 
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